NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM:

· MỤC TIÊU RÕ RÀNG.

· CHUỖI CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP LÍ.

· THỂ HIỆN RÕ CÁC SẢN PHẨM TRONG GIỜ HỌC.

· CẦN THỂ HIỆN RÕ HƠN VIỆC HỌC SINH ĐÁNH GIÁ LẪN NHAU.

KẾ HOẠCH DẠY HỌC LỚP 1
BÀI 6D: UÔI, ƯƠI ( 2 TIẾT )
A.MỤC TIÊU
1. Năng lực:

Đọc đúng những từ chứa vần uôi, ươi. Đọc trơn đoạn ngắn có tiếng, từ chứa vần mới học. Hiểu các từ ngữ, câu trong bài; trả lời được các câu hỏi về nội dung đoạn Suối và đá cuội.

- Viết đúng: uôi, ươi, cuội, lưới.

- Biết trao đổi, thảo luận về bức tranh ở HĐ1.

2. Phẩm chất: Học sinh biết yêu quý và bảo vệ thiên nhiên.

B. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Tranh SHS phóng to; tranh, ảnh, mô hình, băng hình,... về hình ảnh dòng suối, thả lưới, đá cuội để HS đóng vai.

- Tranh và thẻ chữ luyện đọc hiểu câu.

- Mẫu chữ uôi, ươi, cuội, lưới phóng to.

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Tiết 1
1. Khởi động
2. Các hoạt động
* HĐ1: Nghe- nói
- Cho HS quan sát tranh.

- Thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi : Em thấy gì ở trong tranh?

- Nhận xét, khen ngợi

- GV giới thiệu các vần mới: Trong đoạn hội thoại trên ta thấy Dòng suối, thả lưới, đá cuội. Trong hai tiếng suối và lưới có chứa vần uôi, ươi. Đó là hai vần mới mà ta học hôm nay.

- GV ghi đầu bài lên bảng: Bài 6D: uôi, ươi
* HĐ2: Đọc
a. Đọc tiếng, từ ngữ
* Giới thiệu tiếng khóa đá cuội
- Y/c nêu cấu tạo tiếng cuội

- Vần uôi có những  âm nào?

- GV đánh vần u- ô-i
- Đọc trơn uôi
- GV đánh vần tiếp:

c- uôi- cuôi- nặng- cuội
- Đọc trơn cuội
- Treo tranh: Tranh vẽ gì?

- GV giải nghĩa từ đá cuội
- GV đưa từ khóa dãy đá cuội
- Yêu cầu HS đọc trơn

                     Đá cuội
 

C
uội
 

                      cuội
 

- GV giới thiệu tiếng khóa thả lưới
- Cho HS đọc trơn thả lưới
- Y/c nêu cấu tạo tiếng lưới
 

- Vần ươi có âm nào?

- GV đánh vần ươ – i- ươi
- Đọc trơn ươi
- GV đánh vần tiếp:

l- ươi- lươi- sắc- lưới
- Đọc trơn lưới
- Treo tranh: Tranh vẽ gì?

- GV giải nghĩa từ thả lưới
- GV đưa từ khóa thả lưới
- Yêu cầu HS đọc trơn

                   thả lưới
 

L
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                      lưới
 

- Chúng ta vừa học 2 vần nào?

- Hãy so sánh sự giống và khác nhau giữa hai vần uôi, ươi.
- Gọi HS đọc lại mục a.

* Giải lao: Tổ chức cho HS chơi trò chơi “ Gió thổi”
b. Tạo tiếng mới
- Hướng dẫn HS ghép tiếng suối
- Y/c HS ghép tiếng suối vào bảng con.

 Em đã ghép tiếng suối như thế nào?

 

- Y/c HS giơ bảng.

- Y/c HS chỉ bảng con và đọc suối
- Y/c mỗi dãy bàn ghép một tiếng đến hết.

- Y/c HS đọc cho nhau nghe tiếng vừa ghép của mình.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Trò chơi “ Tiếp sức”
- Chia lớp làm 2 đội, mỗi đội 5 em. GV chuẩn bị thẻ chữ để HS gắn.

- Nhận xét, đánh giá.

- Cho HS đọc trơn lại các tiếng đã tìm được: cuối, tuổi, tưới, cười, sưởi.
c. Đọc hiểu
- Cho HS quan sát 3 tranh và nói nội dung từng tranh.

+ Tranh vẽ gì?

 

 

- Gắn lên bảng thẻ từ và câu ( mục c)

- Y/c HS đọc 3 câu còn thiếu từ ngữ; đọc các tiếng đã cho sẵn bưởi, chuối, tưới.
- Cho HS thảo luận cặp đôi để chọn từ ngữ phù hợp với chỗ trống trong mỗi câu.

* Trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng”
- Mời đại diện 3 cặp lên chơi.

- Nhận xét, khen ngợi.

- Cho HS đọc trước lớp câu đã điền hoàn chỉnh.

 

 

 

- Y/c HS tìm tiếng chứa vần mới học trong mỗi câu.

- Y/c HS phân tích cấu tạo và đọc trơn các tiếng chứa vần mới học.

=> Chốt: Vừa rồi các em đã tìm được tiếng mới chứa vần uôi, ươi.

? Hôm nay chúng ta học vần gì?

 

 

- Y/c HS cất đồ dùng.

* Giải lao

Tiết 2
* HĐ3. Viết
- Y/c HS giở SGK/tr67.

- Y/c HS quan sát tranh /tr67 và đọc

 

- Quan sát, sửa sai cho HS.

- GV mời HS lật úp sách lại,sử dụng bảng con
- GV giới thiệu viết vần uôi, ươi.
- GV gắn chữ mẫu: uôi, ươi
+ Chữ ghi vần uôi được viết bởi con chữ nào?

+ Có độ cao bao nhiêu ly?

- GV hướng dẫn viết chữ ghi vần uôi.
- GV viết mẫu chữ ghi vần uôi
- Y/c HS viết bảng con và lưu ý HS về khoảng cách nối liền chữ u,ô và i.

- Y/c HS giơ bảng.

 

- GV nhận xét bài viết của HS.
- GV tuyên dương những em viết đẹp.
* Vần ươi tương tự

- GV gắn chữ mẫu:cuội, lưới
+ Cho HS quan sát mẫu

+ Cho HS nhận xét về độ cao.

- GV hướng dẫn cách viết trên bảng lớn.
- GV yêu cầu HS viết bảng con
 

- Nhận xét chữ viết ở bảng của HS.
- GV bỏ mẫu chữ trên bảng lớn xuống.

- Y/c HS lật sách lên.

* HĐ4. Đọc
a. Đọc hiểu đoạn Suối và đá cuội
- GV treo tranh ở bài đọc lên cho HS khai thác tranh.
- Cho HS thảo luận cặp đôi:

+ Nói tên các sự vật trong tranh ( núi, suối, đá cuội ).

+ Tả hoạt động của mỗi sự vật.

+ Đọc tên đoạn và đoán nội dung đoạn đọc.

b. Luyện đọc trơn
- Y/c đọc thầm đoạn đọc và câu hỏi.

- GV đọc mẫu bài.

- Cho HS luyện đọc:

 

 

 

 - Cho HS thi đọc theo vai.

 c. Đọc hiểu
- Y/c HS thảo luận cặp đôi trả lời câu hỏi

+ Đá cuội nói gì với suối?

 

- Y/c HS đọc cả bài trước lớp.

- Nhận xét, khen ngợi.

* Củng cố, dặn dò
- Hôm nay các em học bài gì?

- Về nhà học lại bài và xem tiếp bài 6E. Ôn tập ai, ay, ây; oi, ôi, ơi; ui, ưi; uôi, ươi.
	 

- Lớp hát một bài.

 

 

- HS quan sát tranh.

- Dòng suối, thả lưới, đá cuội
 

 

- Lắng nghe.

 

 

 

 

 

- HS nhắc lại.

 

- HS: Tiếng cuội có âm c, vần uôi, thanh nặng
- HS: Có âm uô và âm i
- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp.

- HS đọc nối tiếp cá nhân.

 

- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp.

- HS đọc nối tiếp cá nhân.

- HS quan sát, trả lời: đá  cuội
 

- HS đọc trơn đá cuội
- HS đọc trơn:

uôi – cuội –đá cuội
 

 

 

 

 

 

- HS đọc trơn cá nhân thả lưới
- HS: Tiếng lưới có âm l, vần ươi, thanh hỏi
- HS: Có âm ươ và âm i
- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp.

- HS đọc nối tiếp cá nhân.

 

- HS đọc nối tiếp: cá nhân, cặp, lớp.

- HS đọc nối tiếp cá nhân.

- HS quan sát, trả lời
 

 

- HS đọc trơn thả lưới
- HS đọc trơn:

ươi – lưới– thả lưới
 

 

 

 

- HS: Vần uôi, ươi
- HS so sánh.

 

- HS đọc: cá nhân, đồng thanh.

- HS tham gia chơi.

 

- Lắng nghe.

- Lớp thực hiện ghép tiếng suối
- HS: Ghép âm s đứng trước, vần uôi đứng sau, thanh sắc trên ô.

- HS giơ bảng.

- HS đọc nối tiếp.

- HS thực hiện.

- HS đọc: cuối, tuổi, tưới, cười, sưởi
cá nhân, cặp đôi.

 

 

- Mỗi em cầm 1 tấm thẻ gắn lên bảng. Lớp làm giám khảo.

 

 

 

 

- HS quan sát.

 

- Tranh vẽ: cây bưởi, mẹ mua nải chuối, bà và bé tưới cây.
 

- 3 em đọc.

 

 

- HS thảo luận cặp đôi.

 

 

- 3 HS lên gắn thẻ từ vào câu còn thiếu.

 

- 1 em đọc trước lớp. Lớp đọc đồng thanh.

Cây bưởi này sai quả.
Mẹ mua nải chuối.
Bà và bé tưới cây.
- HS tìm: bưởi, chuối, tưới
 

- 1 em: Tiếng bưởi có âm b, vần ươi, thanh hỏi,…
 

 

- 1 em: Vần uôi, ươi
- 1 em và cả lớp đọc toàn bộ nội dung trên bảng lớp.

 

- Lớp múa hát một bài.

 

 

 

- HS thực hiện.

- 1 em đọc. Lớp đọc đồng thanh.

 

 

- Lớp thực hiện.

 

- HS quan sát.

 

- HS: Chữ ghi vần uôi được viết bởi con chữ u, con chữ ô và con chữ i.
- 1 em: Có độ cao 2 ly.

- Quan sát.

 

 

-Giơ bảng
 

 

 

 

- HS viết bảng con.
- HS giơ bảng.

- 1 em nhận xét.

 

 

- Lớp quan sát.

 

 - HS quan sát tranh và đoán nội dung đoạn đọc.

 

- Thảo luận và thực hiện

 

 

- Lớp đọc thầm.

- Lắng nghe.

+ Nối tiếp câu cá nhân

+ Nối tiếp câu theo bàn.

+ Đọc cả bài theo bàn.

+ Đọc nối tiếp cả bài Suối và đá cuội (4 em)- 2 lượt.

- Lớp đọc phân vai.

 

- Thảo luận cặp đôi.

- Đại diện trả lời: Đá cuội nói: “Suối ơi, cho tôi về xuôi với!”.

- 1 số em đọc bài trước lớp.

 

 

- HS: Bài 6D: uôi, ươi

 


